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MỞ ĐẦU 

 

Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục và Kiểm định chất lượng giáo dục đại 

học đã và đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm và hướng tới. Hiện nay, hoạt động 

này ngày càng phổ biến bởi đây là một công cụ hiệu quả giúp các trường đại học kiểm 

soát và bảo đảm chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo 

dục.  

“Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, 

bao gồm các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm duy trì và 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (Luật số: 34/2018/QH14).” 

“Kiểm định chất lượng giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng từ bên 

ngoài, được giáo dục đại học sử dụng để khảo sát, đánh giá các cơ sở giáo dục và các 

ngành đào tạo nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng” (Hội đồng kiểm định giáo dục đại 

học của Hoa Kỳ-CHEA, 2003).   

Ở Việt Nam, “Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá, công nhận 

cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền ban hành.” ( Khoản 3 Điều 5 Luật Giáo dục 2019).   

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác BĐCLGD  và KĐCLGD, Nhà trường 

giao cho phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục chủ trì xây dựng “Sổ tay Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất”. Đây là công cụ hỗ trợ, hướng 

dẫn các đơn vị và người học thực hiện công tác BĐCL bên trong toàn Trường một cách 

nhất quán và hiệu quả.  

Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến nội dung và hình thức của “Sổ tay Bảo đảm 

chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất” xin vui lòng gửi theo địa 

chỉ email: dambaochatluong@humg.edu.vn.  

Trân trọng cảm ơn./  

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx?anchor=dieu_5
mailto:dambaochatluong@humg.edu.vn
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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tiếng Anh: Hanoi University of Mining and Geology

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục:

Tiếng Việt: ĐH MĐC, ĐH Mỏ - Địa chất

Tiếng Anh: HUMG

3. Tên trước đây (nếu có): Trường Đại học Mỏ và Địa chất

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Địa chỉ:

Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại +84 4 38389633 Số fax +84 4 38389633 

E-mail:hanhchinhtonghop@humg.edu.vn   Website: www.humg.edu.vn 

7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập):  Tháng 8 năm 1966 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I:    Năm 1966 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I:  Năm 1971 

10.  Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập  

11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục: Chính quy & Không chính quy 

12. Lịch sử phát triển 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập ngày 08 tháng 8 năm 1966, sau 

chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển với nỗ lực không ngừng và vượt qua 

bao thử thách, đến nay Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trở thành một trung tâm đào tạo 

và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường ngày càng khẳng định được 

vị thế của mình trong hệ thống giáo dục và đào tạo Việt Nam là một trung tâm đào tạo và 

nghiên cứu uy tín trong nước về các lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Tài nguyên và môi 

trường và nhiều lĩnh vực khoa học khác.  

 

mailto:hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
http://www.humg.edu.vn/
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Chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021 - 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định phương hướng phát triển Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất là trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn vào năm 

2030; có bước đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; có lộ 

trình cụ thể và thực hiện những bước đi đầu tiên để phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất thành ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU vào năm 2030 theo hướng đa 

ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần 

đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế.  

Hiện nay, Nhà trường có 12 khoa (trong đó có 9 khoa chuyên môn) với 58 bộ 

môn, 23 đơn vị chức năng (phòng, ban, trung tâm, trạm, văn phòng). Các tổ chức đoàn 

thể có Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh. 

Đội ngũ nhân lực có chất lượng với tổng số cán bộ viên chức là 693 người, trong 

đó cán bộ giảng dạy là 487 cán bộ, 163 cán bộ hành chính, 43 kỹ sư. Trong số cán bộ 

giảng dạy có 281 tiến sĩ (04 giáo sư và 54 phó giáo sư), 250 thạc sĩ, 07 đại học. 

Vai trò, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cấp quản lý, của cán bộ quản lý được 

xác định rõ ràng theo đúng các quy định của pháp luật và Bộ GD&ĐT. Nhà trường có 

quy chế về tổ chức, quy định chức năng hoạt động, trách nhiệm đối với cán bộ, giảng 

viên và từng đơn vị trong Trường và cụ thể hóa trong các quy định hoạt động từ cấp 

Trường tới các đơn vị cơ sở. Hệ thống văn bản về tổ chức bộ máy được phổ biến trong 

toàn Trường thông qua các quy định, quy trình, các thông báo, quyết định. Công tác điều 

hành bằng văn bản theo hệ thống eOFFICE đã dần tạo nề nếp, thói quen về tác phong làm 

việc chuyên nghiệp hơn của các đơn vị và cá nhân trong Trường. 

Nhà trường hiện có tổng diện tích lớp học là 28.437 m2, tổng diện tích phòng thí 

nghiệm và xưởng thực hành là 19.625 m2, đảm bảo đủ số phòng học, giảng đường, PTN, 

KTX, xưởng thực hành, trang thiết bị và sân bãi để phục vụ công tác đào tạo và NCKH. 

Từ năm 2016, Nhà trường đã thúc đẩy việc triển khai dự án khu đô thị đại học và hiện 

đang đẩy mạnh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 

đại học với diện tích sử dụng đất 23,6 ha; bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giảng 

đường, PTN, khu vực giáo dục thể chất, KTX sinh viên. Đến nay đã đền bù giải phóng 

mặt bằng được 8,7ha trong đó có khu A1(5,2ha) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 

được giao đất và đã thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu A1 - khu đô thị 

đại học khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu ký túc xá dùng chung.  

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia xếp hạng các trường đại học theo hệ 

thống UPM và đạt chuẩn 4 sao theo định hướng đại học nghiên cứu. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ luôn được Nhà trường 

coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã có những bước phát triển 

mạnh mẽ và đúng hướng. Bên cạnh việc đầu tư các phòng thí nghiệm công nghệ mới 

để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Nhà trường luôn tập trung, ưu 

tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực KHCN. Nhà trường có đội ngũ cán bộ được đào 

tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt để phục vụ NCKH, đặc biệt trong những lĩnh 
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vực truyền thống của Nhà trường như Địa chất, Dầu khí, Mỏ, Trắc địa và một số lĩnh 

vực mới như Xây dựng và lĩnh vực khoa học cơ bản. Nhiều nhà khoa học trong Trường 

có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế rất tốt, có khả năng dẫn dắt và đóng vai trò 

nòng cốt để có thể hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh. 

Hiện nay Nhà trường có 01 Công ty và 8 Trung tâm hoạt động thuộc các lĩnh 

vực khai thác Mỏ, Địa chất, Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Trắc địa Công trình, 

Trắc địa bản đồ..., Công nghệ khoáng chất, Cơ điện mỏ các Trung tâm hỗ trợ phát triển 

khoa học kỹ thuật để tạo điều kiện cho các nhà khoa học của trường hoạt động nang cao 

trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay Nhà 

trường thành lập được 21 nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh. Trong đó, có 6 

nhóm nghiên cứu mạnh và 15 nhóm nghiên cứu. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn quan tâm phát triển mạng lưới hợp tác với 

các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ quan, tổ chức quốc tế nhằm tăng cường 

giao lưu, trao đổi, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa 

giáo dục đại học, nâng cao vị thế của Nhà trường. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay đang có quan hệ hợp tác với 68 đối tác 

ở 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên của nhiều mạng lưới các trường đại học 

trong khu vực và trên thế giới. Trường là địa chỉ tin cậy trong đào tạo sinh viên chính 

quy cho các nước bạn Lào, Campuchia, Mông cổ; là thành viên có trách nhiệm của các 

dự án quốc tế hóa giáo dục, các đề tài nghiên cứu song phương và nghị định thư. Trường 

cũng là điểm đến trong các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, khóa học mùa 

hè,… với nhiều trường đại học uy tín trong lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, môi trường 

của Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp, Nhật,…. 

Ngoài ra, Nhà trường không ngừng mở rộng quan hệ và tìm kiếm đối tác mới 

nhằm hợp tác thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Các chương trình hợp tác này góp phần rất lớn tăng cường năng lực đào tạo và 

nghiên cứu, cải thiện cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm cho 

Nhà trường. 

Nhà trường luôn bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức 

thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các tỉnh thành nơi Nhà 

trường đóng quân. Hoạt động của các Tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh của Nhà trường luôn được cấp trên đánh giá cao và 

công nhận là đơn vị vững mạnh. 

Những thành tích trên đạt được là nhờ sự đoàn kết nhất trí của cán bộ công chức 

và sinh viên toàn trường, trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Nhà trường 

dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các 

đoàn thể quần chúng, đặc biệt là Công đoàn và Đoàn thanh niên. Đó là một nhân tố 

quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường. 
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13. Triết lý giáo dục Nhà trường giai đoạn 2020 - 2023, tầm nhìn 2045 

"NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP" 

  Nhân văn 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo người học vừa có kiến thức chuyên sâu, 

có khát vọng vươn lên, có phẩm giá, tình cảm, văn hóa tốt. 

Khai phóng 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cung cấp, trang bị cho người học những kiến thức 

và kỹ năng toàn diện, năng lực thích ứng linh hoạt trong bất cứ môi trường làm việc 

nào, có đạo đức tốt, phát triển phong cách và lối sống có trách nhiệm với xã hội. 

Hội nhập 

Tăng cường kết nối giữa Nhà trường với các cá nhân, tổ chức có liên quan, tiếp 

thu các chuẩn mực, giá trị văn hóa, sản phẩm khoa học tiến bộ của thế giới để nâng cao 

chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. 

14. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

Sứ mạng 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri 

thức - công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.  

Tầm nhìn đến năm 2030 

Đến năm 2030, trở thành đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, có uy tín 

trong nước và quốc tế. 

Giá trị cốt lõi 

"ĐOÀN KẾT - LIÊM CHÍNH - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG" 

- Đoàn kết: Gắn kết thành một tập thể thống nhất vì sự phát triển. 

- Liêm chính: Tuân thủ nguyên tắc, trung thực, công bằng và khách quan. 

- Trách nhiệm: Mang lại sự phát triển bền vững cho các bên liên quan. 

- Sáng tạo: Thúc đẩy việc tạo ra giá trị mới, hữu ích cho xã hội. 

- Chất lượng: Tạo ra nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học - công nghệ chất 

lượng cao. 
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II. CƠ CẤU TỔ CHỨC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

  

  

 

III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

SỔ TAY BĐCL 2023-2024

IV. GIỚI THIỆU VỀ CÁC KHOA 

1 Khoa Công Nghệ Thông tin Website: http://it.humg.edu.vn 

2 Khoa Cơ điện Website: http://emf.humg.edu.vn/ 

3 Khoa Dầu khí và Năng lượng Website: https://fpe.humg.edu.vn 

4 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất Website: http://geo.humg.edu.vn/ 

5 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Website: http://ebm.humg.edu.vn 

6 Khoa Mỏ Website: http://khoamo.humg.edu.vn/ 

7 Khoa Môi trường Website: http://env.edu.vn/ 

8 Khoa Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai Website: http://gla.humg.edu.vn 

9 Khoa Xây dựng Website: http://ce.humg.edu.vn/ 

10 Khoa Khoa học Cơ bản Website: http://khcb.humg.edu.vn/ 

11 Khoa Lý luận chính trị Website: http://pol.humg.edu.vn/ 

12 Khoa Giáo dục Quốc phòng Website: http://nde.humg.edu.vn 

 

V. GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM 

1 Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên Website: http://ctsv.humg.edu.vn/ 

2 Phòng Cơ sở vật chất https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-co-so-vat-

chat.aspx 

3 Phòng Đào tạo Đại học https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-dao-tao-dai-

hoc.aspx 

4 Phòng Đào tại Sau đại học https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthilanhuong_humg_edu_vn/EtpWgRfUK_VDl27JcPilXmIBwVUD7MjVDaMSILvUsdBnLw?e=AFqvQP
http://it.humg.edu.vn/
http://emf.humg.edu.vn/
https://fpe.humg.edu.vn/
http://geo.humg.edu.vn/
http://ebm.humg.edu.vn/
http://khoamo.humg.edu.vn/
http://env.edu.vn/
http://gla.humg.edu.vn/
http://ce.humg.edu.vn/
http://khcb.humg.edu.vn/
http://pol.humg.edu.vn/
http://nde.humg.edu.vn/
http://ctsv.humg.edu.vn/
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-co-so-vat-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-co-so-vat-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-co-so-vat-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-co-so-vat-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-dai-hoc.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-dai-hoc.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-dai-hoc.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-dai-hoc.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-sau-dai-hoc.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-sau-dai-hoc.aspx
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ban/Pages/phong-dao-tao-sau-dai-

hoc.aspx 

5 Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Website: http://kha-

othi.humg.edu.vn/Pages/home.aspx 

6 Phòng Hành chính - Tổng hợp https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-hanh-chinh-tong-

hop.aspx 

7 Phòng Hợp tác Quốc tế https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-hop-tac-quoc-

te.aspx 

8 Phòng Khoa học - Công nghệ https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-khoa-hoc-cong-

nghe.aspx 

9 Phòng Kế hoạch Tài chính https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-ke-hoach-tai-

chinh.aspx 

10 Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh 

nghiệp 

https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-quan-he-cong-

chung-va-doanh-nghiep.aspx 

11 Phòng Tổ chức - Cán bộ https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-to-chuc-can-

bo.aspx 

12 Phòng Xuất bản Website: http://tapchi.humg.edu.vn 

13 Văn phòng chương trình tiên tiến Website: http://adprog.humg.edu.vn 

14 Văn phòng Đảng – Đoàn thể https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/van-phong-dang-doan-

the.aspx 

15 Văn phòng đại diện https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/van-phong-dai-dien.aspx 

https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-sau-dai-hoc.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-dao-tao-sau-dai-hoc.aspx
http://khaothi.humg.edu.vn/Pages/home.aspx
http://khaothi.humg.edu.vn/Pages/home.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hanh-chinh-tong-hop.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hanh-chinh-tong-hop.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hanh-chinh-tong-hop.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hanh-chinh-tong-hop.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hop-tac-quoc-te.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hop-tac-quoc-te.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hop-tac-quoc-te.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-hop-tac-quoc-te.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-khoa-hoc-cong-nghe.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-khoa-hoc-cong-nghe.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-khoa-hoc-cong-nghe.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-khoa-hoc-cong-nghe.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-ke-hoach-tai-chinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-ke-hoach-tai-chinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-ke-hoach-tai-chinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-ke-hoach-tai-chinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-to-chuc-can-bo.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-to-chuc-can-bo.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-to-chuc-can-bo.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-to-chuc-can-bo.aspx
http://tapchi.humg.edu.vn/
http://adprog.humg.edu.vn/
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dang-doan-the.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dang-doan-the.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dang-doan-the.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dang-doan-the.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dai-dien.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dai-dien.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/van-phong-dai-dien.aspx
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16 Trạm Y tế https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/phong-y-te.aspx 

17 Trung tâm dịch vụ Website: http://ktx.humg.edu.vn/ 

18 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG Website: http://cfi.humg.edu.vn/ 

19 Trung tâm Phân tích, thí nghiệm công 

nghệ cao 

Website: http://ceae.humg.edu.vn/ 

20 Trung tâm thông tin – Thư viện Website: http://lic.humg.edu.vn/ 

21 Ban Quản lý các dự án https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/ban-quan-ly-du-an.aspx 

22 Ban Thanh tra nhân dân https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-phong-

ban/Pages/ban-thanh-tra-nhan-

dan.aspx 

23 Ban Khuyến học https://humg.edu.vn/gioi-

thieu/Pages/co-cau-to-

chuc.aspx?CateID=281 

24 Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công 

nghệ và Xây dựng MĐC 

https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/cong-ty-codeco.aspx 

25 TT KHCN Mỏ và Môi trường https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-khcn-mo-va-moi-

truong.aspx 

26 TT Hỗ trợ phát triển KHKT https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-ho-tro-phat-trien-

khkt.aspx 

27 TT Triển khai Công nghệ Khoáng chất https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-trien-khai-cong-nghe-

khoang-chat.aspx 

28 TT Nghiên cứu Cơ - Điện mỏ https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-y-te.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-y-te.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-y-te.aspx
http://ktx.humg.edu.vn/
http://cfi.humg.edu.vn/
http://ceae.humg.edu.vn/
http://lic.humg.edu.vn/
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-quan-ly-du-an.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-quan-ly-du-an.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-quan-ly-du-an.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-thanh-tra-nhan-dan.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-thanh-tra-nhan-dan.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-thanh-tra-nhan-dan.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/ban-thanh-tra-nhan-dan.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/Pages/co-cau-to-chuc.aspx?CateID=281
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/Pages/co-cau-to-chuc.aspx?CateID=281
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/Pages/co-cau-to-chuc.aspx?CateID=281
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/cong-ty-codeco.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/cong-ty-codeco.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/cong-ty-codeco.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-khcn-mo-va-moi-truong.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-khcn-mo-va-moi-truong.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-khcn-mo-va-moi-truong.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-khcn-mo-va-moi-truong.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-ho-tro-phat-trien-khkt.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-ho-tro-phat-trien-khkt.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-ho-tro-phat-trien-khkt.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-ho-tro-phat-trien-khkt.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-trien-khai-cong-nghe-khoang-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-trien-khai-cong-nghe-khoang-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-trien-khai-cong-nghe-khoang-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-trien-khai-cong-nghe-khoang-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dien-mo.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dien-mo.aspx


 
 

13 
 

tam/Pages/tt-nghien-cuu-dien-

mo.aspx 

29 TT Nghiên cứu Địa kỹ thuật https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-nghien-cuu-dia-ky-

thuat.aspx 

30 TT NC Môi trường địa chất https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-nc-moi-truong-dia-

chat.aspx 

31 TT NC ứng dụng công nghệ mới Trắc địa 

– Bản đồ 

https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-nc-ung-dung-cong-

nghe-moi-trac-dia-ban-do.aspx 

32 TT NC Trắc địa công trình https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-

cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-

tam/Pages/tt-nc-trac-dia-cong-

trinh.aspx 

 

VI. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ CÁC LĨNH VỰC   

SỔ TAY BĐCL 2023-2024 

STT Ngày  Tên văn bản 

1. Một số văn bản để quy định và triển khai thực hiện các quy định về cơ cấu, tổ 

chức bộ máy của Trường 

1.1 
Nghị quyết số 05/NQ-

HĐT ngày 19/01/2021 

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất.  

1.2 
Nghị quyết số 47/NQ-

HĐT ngày 30/9/2021 

Sửa đổi Khoản 20, Điều 2, Mục 1, Chương I của 

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất ban hành kèm theo Nghị quyết số 

05/NQ-HĐT ngày 19/01/2021. 

2. Một số văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc thẩm 

quyền của Hiệu trường 

2.1 
Quyết định số 303/QĐ-

MĐC ngày 04/04/2019 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dien-mo.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dien-mo.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dia-ky-thuat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dia-ky-thuat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dia-ky-thuat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nghien-cuu-dia-ky-thuat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-moi-truong-dia-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-moi-truong-dia-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-moi-truong-dia-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-moi-truong-dia-chat.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-ung-dung-cong-nghe-moi-trac-dia-ban-do.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-ung-dung-cong-nghe-moi-trac-dia-ban-do.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-ung-dung-cong-nghe-moi-trac-dia-ban-do.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-ung-dung-cong-nghe-moi-trac-dia-ban-do.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-trac-dia-cong-trinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-trac-dia-cong-trinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-trac-dia-cong-trinh.aspx
https://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-cong-ty-trung-tam/Pages/tt-nc-trac-dia-cong-trinh.aspx
https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthilanhuong_humg_edu_vn/EtpWgRfUK_VDl27JcPilXmIBwVUD7MjVDaMSILvUsdBnLw?e=AFqvQP


 
 

14 
 

STT Ngày  Tên văn bản 

3. Một số văn bản quy định về việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và 

người lao động 

3.1 
Quyết định số 168/QĐ-

MĐC ngày 16/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nâng 

bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với viên chức và người lao động ban hành kèm theo 

Quyết định số 1381/QĐ-MĐC ngày 11/10/2018 

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.2 
Quyết định số 210/QĐ-

MĐC ngày 26/3/2021 

Quy định chế độ làm việc đối với viên chức giảng 

dạy 

3.3 
Quyết định số 972/QĐ-

MĐC ngày 03/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nâng 

bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với viên chức và người lao động ban hành kèm theo 

Quyết định số 1381/QĐ-MĐC ngày 11/10/2018 

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.4 
Nghị quyết số 46/NQ-

HĐT ngày 30/9/2021 

Quy chế dân chủ của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

3.5 
Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 30/9/2021  

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và 

tập thể thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.6 
Nghị quyết số 49/NQ-

HĐT ngày 30/9/2021 

Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét 

công nhận sáng kiến của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

3.7 
Nghị quyết số 50/NQ-

HĐT ngày 30/9/2021 

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.8 
Nghị quyết số 59/NQ-

HĐT ngày 12/11/2021 

Quy định về sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy 

định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với viên chức và người lao động của 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.9 
Nghị quyết số 82/NQ-

HĐT ngày 25/01/2022  

Quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 

quyết số 48/NQ-HĐT ngày 30/9/2021 của Hội 

đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc 

ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

cá nhân và tập thể của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất. 
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3.10 
Nghị quyết số 81/NQ-

HĐT ngày 25/01/2022 

Quy định phân quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình 

cho các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động, 

người học thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.11 
Quyết định số 94/QĐ-

MĐC ngày 15/02/2022  

Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra 

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.12 
Nghị quyết số 98/NQ-

HĐT ngày 26/4/2022  

Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý và xét kỷ 

luật viên chức, người lao động của Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 

3.13 
Nghị quyết số 106/NQ-

HĐT ngày 26/4/2022  

Quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.14 
Nghị quyết số 114/NQ-

HĐT ngày 24/5/2022 

Sửa đổi một số khoản tại Điều 4, Chương II của 

Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét 

công nhận sáng kiến của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐT 

ngày 30/9/2021. 

3.15 
Quyết định số 494/QĐ-

MĐC ngày 31/5/2022 

Quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên 

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3.16 
Quyết định số 946/QĐ-

MĐC ngày 23/8/2022 

Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục phong tặng danh 

hiệu Giáo sư danh dự của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

3.17 
Quyết định số 964/QĐ-

MĐC ngày 25/8/2022 

Nội quy lao động của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

3.18 
Quyết định số 1661/QĐ-

MĐC ngày 13/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực 

hiện kéo dài thời gian làm việc và thủ tục nghỉ hưu 

ban hành kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-MĐC 

ngày 05/12/2019 của Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

3.19 
Quyết định số 55/QĐ-

MĐC ngày 31/01/2023 

Quy định tuyển chọn giảng viên đi đào tạo theo đề 

án 89 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

4. Một số văn bản quy định về vị trí việc làm 

4.1 
Nghị quyết số 19/NQ-

HĐT ngày 21/4/2023 

Ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều 

kiện làm việc của từng vị trí việc làm trong Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2023 - 2025 
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5. Một số văn bản để quy định và triển khai các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, 

miễn nhiệm  

5.1 
Nghị quyết số 91/NQ-

HĐT ngày 26/4/2022 

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 

giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm 

viên chức lãnh đạo quản lý 

6. Một số văn bản quy định về tài chính 

6.1 
Quyết định số 440/QĐ-

MĐC ngày 18/05/2022 

QĐ về việc ban hành Quy định các thủ tục hành 

chính giải quyết ở Bộ phận một cửa về thanh toán 

tài chính của Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

6.2 
Quyết định số 508/QĐ-

MĐC ngày 03/06/2022 

QĐ về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

6.3 
Quyết định số 104/QĐ-

MĐC ngày 16/02/2023 

QĐ về việc thành lập Ban tư vấn tài chính của 

Trường 

7. Một số quy định về HTQT và KHCN, Xuất bản 

7.1 
Quyết định số 76/QĐ-

MĐC ngày 08/02/2022 

QĐ về việc ban hành Quy trình đăng ký quyền Sở 

hữu trí tuệ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

7.2 
Quyết định số 380/QĐ-

MĐC ngày 10/5/2022 

QĐ về việc ban hành Quy chế giải thưởng Khoa 

học công nghệ HUMG của Trường ĐH Mỏ - Địa 

chất 

7.3 
Quyết định số 440/QĐ-

MĐC ngày 28/4/2023 

QĐ về việc ban hành Quy định về quản lý và sử 

dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

7.4 

Quyết định số 842/QĐ-

MĐC ngày 3/9/2020 

QĐ về việc ban hành quy định quản lý các hoạt 

động Hợp tác quốc tế của Trường ĐH Mỏ - Địa 

chất 

7.5 
Quyết định số 936/QĐ-

MĐC ngày 5/10/2020 

QĐ về việc ban hành quy định quản lý người nước 

ngoài học tập tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8. Một số quy định về công tác Đào tạo và Bảo đảm chất lượng giáo dục 

8.1 

Quy trình giảng dạy sau 

đại học số 154/MĐC-

SĐH ngày 04/4/2019 

Về việc tổ chức giảng dạy và học tập SĐH 
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8.2 
Quyết định số 385/ QĐ-

MĐC ngày 18/5/2021 

QĐ về việc ban hành Quy định thực hiện việc đánh 

giá luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức 

trực tuyến của Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2021 

8.3 
Quyết định số 754/ QĐ-

MĐC ngày 09/9/2021 

QĐ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8.4 
Quyết định số 1346/ QĐ-

MĐC ngày 28/12/2021 

QĐ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ Thạc sỹ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8.5 
Quyết định số 394/QĐ-

MĐC ngày 11/05/2022 

QĐ về việc ban hành Quy định liên kết đào tạo 

trình độ đại học tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8.6 
Quyết định số 748/ QĐ-

MĐC ngày 28/6/2022 

QĐ về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo 

trình giáo dục đại học tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8.7 
Quyết định số 211/QĐ-

MĐC ngày 09/03/2023 

QĐ về việc ban hành Quy định về thủ tục thanh 

toán tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy của 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8.8 
Quyết định số 277/QĐ-

MĐC ngày 21/03/2023 

QĐ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ 

đại học của Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

8.9 
Quyết định số 1493/QĐ-

MĐC ngày 25/10/2018 

Quyết định về Quy định về Bảo đảm chất lượng 

giáo dục trường Đại học Mỏ-Địa chất 

8.10 
Quyết định số 1512/QĐ-

MĐC ngày 11/11/2019 

Quyết định về Cấu trúc tổ chức, Mô hình và Hoạt 

động BĐCLGD bên trong của Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất 

8.11 
Quyết định số 133/QĐ-

MĐC ngày 03/03/2020 

Quyết định về Quy chế quản lý văn bằng giáo dục 

đại học, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

và của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

8.12 
Quyết định số 1298/QĐ-

MĐC ngày 20/12/2021 

Quyết định về Quy định công tác khảo thí Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

9 Một số quy định đối với Người học 

9.1 
Quyết định số 126/QĐ-

HSV ngày 15/9/2022 

QĐ về việc ban hành Quy chế ,quản lý hoạt động 

các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm sinh viên trực thuộc 

Hội sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm học 

2022 -2023 
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9.2 
Quyết định số 322/QĐ-

MĐC ngày 31/3/2023 

Quyết định về việc thành lập Ban tư vấn, chỉ đạo 

thực hiện lộ trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 

sinh viên chính quy của Trường 

9.3 
Quyết định số 693/QĐ-

MĐC ngày 16/6/2023 

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường 

10 Một số văn bản quy định cho các lĩnh vực khác 

10.1 
Quyết định số 87/QĐ-

MĐC ngày 14/02/2022 

QĐ về việc ban hành Quy định Văn hóa công sở 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

10.2 
Quyết định số 377/QĐ-

MĐC ngày 10/5/2022 

Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội 

bộ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

10.3 
Quyết định số 694/QĐ-

MĐC ngày 16/6/2023 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất 

10.4 
Quy định số 04/QĐ-ĐU 

ngày 17/11/2022 

Quy định kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 

đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý năm 2022 

10.5 
Quyết định số 299/QĐ-

ĐU ngày 29/8/2022 

Quyết định về việc thành lập Ban Bảo vệ chính trị 

nội bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

10.6 

Quyết định số 

25/QĐ.CĐ ngày 

24/4/2020 

Quyết định số về việc đánh giá xếp loại chất lượng 

hoạt động bộ phận, tổ CĐ 

10.7 
Quyết định số 26/QĐ-

CĐ ngày 24/4/2020 

Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng 

CĐT 

 

VII. KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ KẾ HOẠCH BĐCLGD NĂM HỌC 2023-2024 

SỔ TAY BĐCL 2023-2024 

 

TT Kế hoạch  

1 Kế hoạch học tập năm học 2023-2024 File PDF 1 

2 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2023-2024 File PDF 2 

 

https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthilanhuong_humg_edu_vn/EtpWgRfUK_VDl27JcPilXmIBwVUD7MjVDaMSILvUsdBnLw?e=AFqvQP
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VIII. PHẦN MỀM TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BỘ PHIẾU KHẢO SÁT KĐCL 

SỔ TAY BĐCL 2023-2024 

TT Nội dung Đường link truy cập  Hướng dẫn sử dụng 

1 Phần mềm 

TĐG CSGD 

https://kdcl.humg.edu.vn/xac-

thuc-tai-khoan 

Hướng dẫn sử dụng PM TĐG 

CTĐT 

2 Phần mềm 

TĐG CTĐT 

https://tdg.humg.edu.vn/xac-

thuc-tai-khoan 

Hướng dẫn sử dụng PM TĐG 

CSGD 

3 Bộ phiếu 

khảo sát 

Bộ 12 phiếu Khảo sát Tổng hợp các mẫu phiếu 

 

IX. CẤU TRÚC TỔ CHỨC, MÔ HÌNH BĐCLGD BÊN TRONG CỦA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

1. Cấu trúc tổ chức  

Cấp bậc Đơn vị Chức năng, nhiệm vụ, nguyên 

tắc hoạt động và chế độ làm việc 

1 Hội đồng BĐCLGD Theo điều 5 chương 2  

Quyết định số 1493/QĐ-MĐC 

2 Phòng BĐCLGD Theo điều 10 chương 4 

Quyết định số 1493/QĐ-MĐC 

3 Tổ BĐCLGD cấp Khoa 

(Trưởng khoa, Trưởng các bộ 

môn/PTN) 

Theo điều 11 chương 4 

Quyết định số 1493/QĐ-MĐC 

Tổ BĐCLGD cấp Phòng/Ban  

(Trưởng phòng và một số cán bộ khác) 

Theo điều 11 chương 4  

Quyết định số 1493/QĐ-MĐC 

 

2. Mô hình (theo AUN-QA) 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

Tiến bộ của sinh 

viên 

Tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ 

đỗ tốt nghiệp 

Phản hồi của thị 

trường lao động 

Hiệu quả 

nghiên cứu 

Đánh giá sinh 

viên 

Đánh giá khóa học 

+ CT học 

Đánh giá nghiên 

cứu 

Đánh giá dịch 

vụ 

BĐCL việc đánh 

giá sinh viên 

BĐCL đội ngũ 

nhân viên 

BĐCL các trang 

thiết bị 

BĐCL hỗ trợ 

SV 

Phân tích SWOT Thẩm định giữa các 

trường 

Hệ thống thông 

tin 

Sổ tay chất 

lượng 

Các công cụ giám 

sát 

Các công cụ đánh 

giá 

Các quy trình 

BĐCL  

Các công cụ 

BĐCL đặc biệt 

https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthilanhuong_humg_edu_vn/EtpWgRfUK_VDl27JcPilXmIBwVUD7MjVDaMSILvUsdBnLw?e=AFqvQP
https://kdcl.humg.edu.vn/xac-thuc-tai-khoan
https://kdcl.humg.edu.vn/xac-thuc-tai-khoan
https://tdg.humg.edu.vn/xac-thuc-tai-khoan
https://tdg.humg.edu.vn/xac-thuc-tai-khoan
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3. Danh sách thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất nhiệm kỳ 2018 - 2023 

(Theo QĐ số 582/QĐ-MĐC ngày 10/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất) 

TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị Nhiệm vụ 

1 GS. TS Trần Thanh Hải Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 GS. TS Bùi Xuân Nam * Phó Hiệu trưởng P. Chủ tịch TT 

3 PGS. TS Triệu Hùng Trường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 TS. Phạm Văn Tuấn P. TPPT P BĐCLGD Ủy viên, thư ký 

5 PGS. TS Trần Xuân Trường CT Hội đồng Trường Ủy viên 

6 TS. Bùi Trường Sơn Trưởng phòng HCTH Ủy viên 

7 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khánh Trưởng phòng TCCB Ủy viên 

8 PGS. TS. Nguyễn Đức Khoát Trưởng phòng ĐTĐH Ủy viên 

9 PGS. TS Lương Quang Khang Trưởng phòng ĐTSĐH Ủy viên 

10 TS. Đỗ Ngọc Anh Trưởng phòng KHCN Ủy viên 

11 PGS. TS Nguyễn Thị Hoài Nga Trưởng phòng HTQT Ủy viên 

12 TS. Lê Xuân Thành Trưởng phòng CTCT-SV Ủy viên 

13 ThS. Phạm Thị Thu Thủy Trưởng phòng KHTC Ủy viên 

14 TS. Phạm Đức Thiên Trưởng phòng CSVC Ủy viên 

15 PGS. TS Lê Văn Hưng Giám đốc  TT TTTV Ủy viên 

16 TS. Lê Đức Vinh P GĐ phụ trách TTDV Ủy viên 

17 PGS. TS Nguyễn Việt Hà Trưởng phòng QHCC&DN Ủy viên 

18 PGS. TS Vũ Đình Hiếu * Trưởng phòng Xuất bản Ủy viên 

19 TS. Hoàng Anh Dũng Chánh VP Đảng - Đoàn thể Ủy viên 

20 Trưởng các Khoa  Ủy viên 

Lưu ý: Các cán bộ có đánh dấu (*) là đã chuyển công tác/nghỉ hưu/thôi giữ chức vụ. 
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4. Danh sách thành viên Tổ BĐCLGD các đơn vị 

(Theo QĐ số 1512/QĐ-MĐC ngày 11/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất) 

- Danh sách thành viên tổ BĐCLGD các Phòng/ ban 

TT Họ và tên Đơn vị 

1 Lê Xuân Thành  

Phòng Công tác Chính trị Sinh viên 
2 Nguyễn Hồng Vân 

3 Phạm Thị Thúy 

4 Phạm Đức Thiên  

Phòng Cơ sở Vật chất 
5 Trần Thị Hương 

6 Nguyễn Duy Hiệp 

7 Nguyễn Đức Khoát  

Phòng Đào tạo Đại học 
8 Nguyễn Thị Nguyên 

9 Bùi Thị Mai 

10 Nguyễn Thị Minh Thu 

11 Lương Quang Khang  

Phòng Đào tạo Sau đại học 
12 Hà Ngọc Kiên 

13 Phạm Ngọc Hà 

14 Bùi Trường Sơn Phòng Hành chính Tổng hợp 

15 Trần Anh Dũng 

16 Nguyễn Thị Hoài Nga Phòng Hợp tác Quốc tế 

17 Nguyễn Thị Phương Thảo 

18 Phạm Thị Thu Thủy  

Phòng Kế hoạch Tài chính 
19 Cao Thu Hoài 

20 Nguyễn Thu Hà 

21 Đỗ Ngọc Anh Phòng Khoa học Công nghệ 
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22 Hoàng Thu Hằng 

23 Nguyễn Thanh Hải 

24 Nguyễn Việt Hà Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh 

nghiệp 
25 Lê Chí Phúc * 

26 Nguyễn Ngọc Khánh  

Phòng Tổ chức Cán bộ 
27 Đoàn Nguyễn Thanh Hương 

28 Lê Thị Thu 

29 Vũ Đình Hiếu * Phòng Xuất bản 

30 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

31 Công Ngọc Thắng VP Chương trình tiên tiến 

32 Vũ Kim Thư 

33 Hoàng Anh Dũng * VP Đảng – Đoàn thể 

34 Đặng Thị Hằng Nga 

35 Nguyễn Văn Thịnh VP Đại diện 

36 Đỗ Thúy Mai * Trạm Y tế 

37 Lê Đức Vinh Trung tâm Dịch vụ 

38 Nguyễn Mai Hà 

39 Diêm Công Hoàng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

40 Bùi Hoàng Bắc TT Phân tích Công nghệ cao 

41 Lê Văn Hưng  

Trung tâm Thông tin – Thư viện 
42 Nguyễn Hồng Trường 

43 Nguyễn Thị Hải Yến 

44 Nguyễn Gia Khuê Ban Quản lý các dự án 

45 Đào Viết Đoàn Ban Thanh tra Nhân dân  

Lưu ý: Các cán bộ có đánh dấu (*) là đã chuyển công tác/nghỉ hưu/thôi giữ chức vụ. 
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- Danh sách thành viên tổ BĐCLGD các Khoa 

TT Họ và tên Đơn vị/ chức vụ 

1 TS. Lê Hồng Anh Trưởng Khoa Công nghệ thông tin 

Trưởng BM Khoa học Máy tính 

2 PGS. TS Lê Văn Hưng Trưởng BM Công nghệ Phần mềm 

3 TS. Tạ Quang Chiểu * Trưởng BM Hệ thống Thông tin và tri thức 

4 GS. TS. Trương Xuân Luận * Trưởng BM Tin học Địa chất 

5 TS. Dương Thị Hiền Thanh Trưởng BM Tin học Kinh tế 

6 TS. Nguyễn Thị Mai Dung Trưởng BM Tin học Trắc địa 

7 TS. Diêm Công Hoàng Trưởng BM Mạng máy tính 

8 PGS. TS. Khổng Cao Phong Trưởng Khoa Cơ điện 

9 PGS. TS. Đỗ Như Ý Trưởng BM Điện khí hóa 

10 TS. Nguyễn Thạc Khánh Trưởng BM Kỹ thuật Điện – Điện tử 

11 TS. Trần Đức Huân Trưởng BM Kỹ thuật Cơ khí 

12 TS. Nguyễn Văn Xô Trưởng BM Máy & Thiết bị Công nghiệp 

13 PGS. TS Nguyễn Đức Khoát Trưởng BM Tự động hóa 

14 ThS. Hà Văn Thủy Trưởng Xưởng thực hành Cơ điện 

15 PGS. TS Nguyễn Thế Vinh Trưởng Khoa Dầu khí 

16 TS. Phạm Văn Tuấn Trưởng BM Địa chất Dầu khí 

17 PGS. TS Phan Thiên Hương Trưởng BM Địa Vật lý 

18 PGS. TS Nguyễn Thế Vinh Trưởng BM Khoan Khai thác 

19 TS. Công Ngọc Thắng Trưởng BM Lọc hóa dầu 

20 TS. Lê Đức Vinh Trưởng BM Thiết bị Dầu khí & Công trình 

21 TS. Bùi Thị Thu Thủy Trưởng Khoa Kinh tế & Quản trị KD 

Trưởng BM Kế toán Doanh nghiệp 

22 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khánh Trưởng BM Quản trị Doanh nghiệp Mỏ 

23 TS. Nguyễn Thị Kim Ngân Trưởng BM QTDN Địa chất – Dầu Khí 

24 TS. Vũ Diệp Anh Trưởng BM Kinh tế Cơ sở 

25 TS. Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Khoa KH và Kỹ thuật Địa chất 

Trưởng BM Tìm kiếm Thăm dò 

26 GS. TS Trần Thanh Hải Trưởng BM Địa chất 

27 TS. Tô Xuân bản Trưởng BM Khoáng thạch và Địa hóa 

28 TS. Bùi Trường Sơn Trưởng BM Địa chất Công trình 

29 TS. Nguyễn Bách Thảo Trưởng BM Địa chất Thủy văn 

30 PGS. TS Ngô Xuân Thành Giám đốc Bảo tang Địa chất 

31 PGS. TS Phạm Văn Hòa Trưởng Khoa Mỏ 

32 GS. TS Bùi Xuân Nam Trưởng BM Khai thác Lộ thiên 

33 TS. Nguyễn Cao Khải Trưởng BM Khai thác Hầm lò 

34 PGS. TS Nhữ Thị Kim Dung Trưởng BM Tuyển khoáng 

35 TS. Nguyễn Như Hùng* Trưởng BM Sức bền vật liệu 

36 PGS. TS Đỗ Văn Bình Trưởng Khoa Môi trường 

Trưởng BM Địa sinh thái và CN MT 

37 TS. Nguyễn Quốc Phi Trưởng BM Môi trường Cơ sở 

38 PGS. TS Phan Quốc Văn* Trưởng BM Kỹ thuật Môi trường 
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39 TS. Trần Thùy Dương* Trưởng Khoa Trắc địa MT và QLĐĐ 

Trưởng BM Địa chính 

40 PGS. TS Bùi Ngọc Quý Trưởng BM Bản đồ 

41 PGS. TS Nguyễn Việt Hà Trưởng BM Trắc địa Công trình 

42 PGS. TS Trần Xuân Trường* Trưởng Bm Đo ảnh và Viễn thám 

43 GS. TS Hoàng Ngọc Hà* Trưởng BM TĐ phổ thông và Sai số 

44 PGS. TS Nguyễn Văn Sáng* Trưởng BM Trắc địa cao cấp 

45 ThS. Nguyễn Quốc Long Phó trưởng phụ trách BM Trắc địa Mỏ 

46 TS. Đỗ Ngọc Anh Trưởng Khoa Xây dựng 

Trưởng BM Xây dựng CT Ngầm và Mỏ 

47 TS. Nguyễn Văn Mạnh Trưởng BM Kỹ thuật Xây dựng 

48 TS. Vũ Minh Ngạn  Trưởng BM Hạ tầng cơ sở 

49 TS. Công Tiến Dũng Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản 

Trưởng BM Hóa 

50 TS. Lê Thị Thanh Hằng Trưởng BM Hình họa 

51 ThS. Dương Thúy Hường Trưởng BM Ngoại Ngữ 

52 PGS. TS Dư Thị Xuân Thảo* Trưởng BM Vật lý 

53 TS. Bùi Thị Thúy Trưởng BM Cơ lý thuyết 

54 TS. Nguyễn Trường Thanh * Trưởng BM Toán 

55 ThS. Nguyễn Quang Huy * Trưởng BM Giáo dục thể chất 

56 TS. Trần Thị Phúc An Trưởng Khoa Lý luận chính trị 

Trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh 

57 TS. Nguyễn Bình Yên * Trưởng BM Pháp luật 

58 ThS. Lê Quốc Hiệp* Trưởng BM Đường lối CM của ĐCSVN 

59 TS. Nguyễn Thi Phương * Trưởng BM Nguyên lý CN Mác-Lênin 

60 Đại tá ThS. Nguyễn Văn Quảng * Trưởng Khoa Giáo dục Quốc phòng 

61 Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ Trưởng BM Đường lối Quân sự 

62 Trung tá. ThS Vũ Quang Hay Trưởng BM Kỹ thuật Quân sự 

Lưu ý: Các cán bộ có đánh dấu (*) là đã chuyển công tác/nghỉ hưu/thôi giữ chức vụ. 

 

X. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CSGD VÀ CTĐT HUMG  

TT 
Đối 

tượng 

Bộ tiêu 

chuẩn 

đánh giá 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 

Năm 

hoàn 

thành 

báo 

cáo 

TĐG 

lần 1 

Năm 

cập 

nhật 

báo 

cáo 

TĐG 

Tên tổ 

chức 

đánh 

giá 

Tháng/

năm 

đánh 

giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá của 

Hội 

đồng 

KĐCL

GD 

Giấy chứng 

nhận 

Ngày 

cấp  

Giá trị 

đến 

I Cơ sở 

giáo dục 

VBHN số 

06/VBHN

-BGDĐT 

2017 2018 VNU -

CEA 

3/2018 85.2% 30/3/ 

2018 

30/3/ 

2023 
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II Chương 

trình 

đào tạo: 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

       

1 - Ngành 

Kế toán 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2019 2019 VNU -

CEA 

10/2019 86% 10/2019 10/2024 

2 - Ngành 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2019 2019 VNU -

CEA 

10/2019 90% 10/2019 10/2024 

3 - Ngành 

Kỹ thuật 

điều 

khiển và 

tự động 

hóa 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2019 2019 VNU -

CEA 

10/2019 86% 10/2019 10/2024 

4 - Ngành 

Kỹ thuật 

địa chất 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2019 2019 VNU -

CEA 

10/2019 90% 10/2019 10/2024 

5 - Ngành 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2020 2020 VCEA 12/2020 90% 15/12/2

020 

15/12/2

025 

6 - Ngành 

Kỹ thuật 

dầu khí 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2020 2020 VCEA 12/2020 92% 15/12/2

020 

15/12/2

025 

7 - Ngành 

Kỹ thuật 

mỏ 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2020 2020 VCEA 12/2020 92% 15/12/2

020 

15/12/2

025 

8 - Ngành 

Kỹ thuật 

Môi 

trường 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2020 2020 VCEA 12/2020 88% 15/12/2

020 

15/12/2

025 

9 - Ngành 

Kỹ thuật 

Trắc địa 

– Bản 

đồ 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2020 2020 VCEA 12/2020 92% 15/12/2

020 

15/12/2

025 

10 - Ngành 

Kỹ thuật 

TT số 

04/2016/

2020 2020 VCEA 12/2020 92% 15/12/2

020 

15/12/2

025 
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Tuyển 

khoáng 

TT-

BGDĐT 

11 - Ngành 

Kỹ thuật 

Xây 

dựng 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2020 2020 VCEA 12/2020 88% 15/12/2

020 

15/12/2

025 

12 - Kỹ 

thuật 

điện 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2023 2023 VCEA 3/2023 88% 17/3/20

23 

17/3/20

28 

13 - Kỹ 

thuật cơ 

khí 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2023 2023 VCEA 3/2023 88% 17/3/20

23 

17/3/20

28 

14 - Quản 

lý đất 

đai 

TT số 

04/2016/

TT-

BGDĐT 

2023 2023 VCEA 3/2023 88% 17/3/20

23 

17/3/20

28 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CSGD VÀ CTĐT 

1. Chứng nhận đại học theo định hướng nghiên cứu đạt chuẩn 4 sao UPM 
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2. Chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD 2018 
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3. Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT 

Giấy chứng nhận kiểm định 04 CTĐT năm 2020 
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Giấy chứng nhận kiểm định 07 CTĐT năm 2021 
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Giấy chứng nhận kiểm định 03 CTĐT năm 2023 
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PHỤ LỤC 1. SƠ LƯỢC VỀ KĐCLGD 
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Văn bản về Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục 

SỔ TAY BĐCL 2023-2024 

TT 
Loại văn 

bản 

Số hiệu văn 

bản 

Năm ban 

hành 
Tên văn bản/đường link 

1 Thông tư 
12/2017/TT-

BGDĐT 
19/5/2017 

Quy định về kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục đại học 

2 Công văn 
766/QLCL-

KĐCLGD 
20/4/2018 

V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo 

dục đại học 

3 Công văn 
767/QLCL-

KĐCLGD 
20/4/2018 

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở 

giáo dục đại học 

4 Công văn 
1668/QLCL-

KĐCLGD 
31/12/2019 

Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành theo 

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định 

về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

đại học 

 

 

 

Văn bản về Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo 

SỔ TAY BĐCL 2023-2024 

TT 
Loại văn 

bản 

Số hiệu văn 

bản 

Năm ban 

hành 
Tên văn bản/đường link 

1 

Thông tư 
38/2013/TT-

BGDĐT 
29/11/2013 

Ban hành Quy định về quy trình và chu 

kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, 

CĐ và TCCN 

2 

Thông tư 
04/2016/TT-

BGDĐT 
14/3/2016 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học 

 

3 
Công văn  

1669/QLCL-

KĐCLGD  
31/12/2019 

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng 

CTĐT các trình độ của GD ĐH ban 

hành theo Thông tư số 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

4 
Công văn  

2085/QLCL-

KĐCLGD  
31/12/2020 

Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthilanhuong_humg_edu_vn/EtpWgRfUK_VDl27JcPilXmIBwVUD7MjVDaMSILvUsdBnLw?e=AFqvQP
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12172e597fc43446eae78b0a7ba94549e&authkey=Acb5BfqM98v9PGX6E4OqnHk&e=7f54618e92514c7c9edf7c510289e259
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12172e597fc43446eae78b0a7ba94549e&authkey=Acb5BfqM98v9PGX6E4OqnHk&e=7f54618e92514c7c9edf7c510289e259
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12172e597fc43446eae78b0a7ba94549e&authkey=Acb5BfqM98v9PGX6E4OqnHk&e=7f54618e92514c7c9edf7c510289e259
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12172e597fc43446eae78b0a7ba94549e&authkey=Acb5BfqM98v9PGX6E4OqnHk&e=7f54618e92514c7c9edf7c510289e259
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12172e597fc43446eae78b0a7ba94549e&authkey=Acb5BfqM98v9PGX6E4OqnHk&e=7f54618e92514c7c9edf7c510289e259
https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthilanhuong_humg_edu_vn/EtpWgRfUK_VDl27JcPilXmIBwVUD7MjVDaMSILvUsdBnLw?e=AFqvQP
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1fd754fafbe3c4270b58ca9189f9dbf1f&authkey=AfpMDEjAFqF6m3S6rsC4C6A&e=2ab34eb3adec4d0c996879751d7dfc07
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1fd754fafbe3c4270b58ca9189f9dbf1f&authkey=AfpMDEjAFqF6m3S6rsC4C6A&e=2ab34eb3adec4d0c996879751d7dfc07
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1fd754fafbe3c4270b58ca9189f9dbf1f&authkey=AfpMDEjAFqF6m3S6rsC4C6A&e=2ab34eb3adec4d0c996879751d7dfc07
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1c6c46d71eb6144c4923789dbea600b84&authkey=AeLyQjjGWW7p5kPLGNqX05o&e=9dc4590cf107442f8a8c0e0f7587fbe5
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1c6c46d71eb6144c4923789dbea600b84&authkey=AeLyQjjGWW7p5kPLGNqX05o&e=9dc4590cf107442f8a8c0e0f7587fbe5
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1c6c46d71eb6144c4923789dbea600b84&authkey=AeLyQjjGWW7p5kPLGNqX05o&e=9dc4590cf107442f8a8c0e0f7587fbe5
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1cc9d77ee4a56420eb5910cd02c54cd84&authkey=AWBSjjorCjbi3_2NgR1L1ns&e=f9c3386ca7ce484996c38d95a8c11603
https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/vvqui_dut_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1cc9d77ee4a56420eb5910cd02c54cd84&authkey=AWBSjjorCjbi3_2NgR1L1ns&e=f9c3386ca7ce484996c38d95a8c11603
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PHỤ LỤC 2. SƠ LƯỢC VỀ KĐCL CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

 

(CHU KỲ 5 NĂM) 
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Tiêu 

chuẩn 
Nội dung 

Số 

TC 

TC 1 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa  5 

TC 2 Quản trị  4 

TC 3 Lãnh đạo và quản lý  4 

TC 4 Quản trị chiến lược  4 

TC 5 Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu KH và phục vụ cộng đồng  4 

TC 6 Quản lý nguồn nhân lực  7 

TC 7 Quản lý tài chính và cơ sở vật chất  5 

TC 8 Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại  4 

TC 9 Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong  6 

TC 10 Tự đánh giá và đánh giá ngoài  4 

TC 11 Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong  4 

TC 12 Nâng cao chất lượng  5 

TC 13 Tuyển sinh và nhập học  5 

TC 14 Thiết kế và phát triển chương trình dạy học  5 

TC 15 Giảng dạy và học tập  5 

TC 16 Đánh giá người học  4 

TC 17 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học  4 

TC 18 Quản lý nghiên cứu khoa học  4 

TC 19 Quản lý tài sản trí tuệ  4 

TC 20 Hợp tác và đối tác NCKH  4 

TC 21 Kết nối và phục vụ cộng đồng  4 

TC 22 Kết quả đào tạo  4 

TC 23 Kết quả NCKH  6 

TC 24 Kết quả phục vụ cộng đồng  4 

TC 25 Kết quả tài chính và thị trường  2 
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PHỤ LỤC 3. SƠ LƯỢC VỀ KĐCL CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

 

(CHU KỲ 5 NĂM) 
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TT TIÊU CHUẨN TIÊU 

CHÍ 

1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  3 

2 Bản mô tả chương trình đào tạo  3 

3 Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học  3 

4 Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  3 

5 Đánh giá kết quả học tập của người học  5 

6 Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên  7 

7 Đội ngũ nhân viên  5 

8 Người học và hoạt động hỗ trợ người học  5 

9 Cơ sở vật chất và trang thiết bị  5 

10 Nâng cao chất lượng  6 

11 Kết quả đầu ra  5 
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PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TT Mã ngành Tên ngành 

1 7340101 Quản trị kinh doanh 

2 7340301 Kế toán 

3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 

4 7510601 Quản lý công nghiệp 

5 7440201 Địa chất học 

6 7440229 Quản lý phân tích dữ liệu khoa học địa chất 

7 7480206 Địa tin học 

8 7480201 Công nghệ thông tin 

9 7460108 Khoa học dữ liệu 

10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 

11 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 

12 7520103 Kỹ thuật cơ khí 

13 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 

14 7520130 Kỹ thuật ô tô 

15 7520201 Kỹ thuật điện 

16 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
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18 7520218 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo 

19 7520604 Kỹ thuật dầu ký 

20 7520502 Kỹ thuật địa vật lý 

21 7520301 Kỹ thuật hóa học Chương trình tiên tiến 

22 7520605 Kỹ thuật khí thiên nhiên 

23 7520606 Công nghệ số trong thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên 

24 7520501 Kỹ thuật địa chất 

25 7520505 Đá quý, đá mỹ nghệ 

26 7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 

27 7520601 Kỹ thuật mỏ 

28 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 

29 7520320 Kỹ thuật môi trường 

30 7520309 Kỹ thuật vật liệu 

31 7080101 Du lịch địa chất 

32 7850101 Quản lý tài nguyên môi trường 

33 7850103 Quản lý đất đai 

34 7850202 An toàn, vệ sinh lao động 

35 7720203 Hóa dược 

36 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 

37 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 
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38 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 

39 7580204 Xây dựng CTN thành phố và hệ thống tàu điện ngầm 

40 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

41 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

42 7580302 Quản lý xây dựng 

 

2. Các ngành ĐT trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

TT 

Tên ngành  

Trình độ thạc sĩ Mã 

ngành 

Trình độ tiến sĩ Mã 

ngành 

1 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ thuật địa chất 9520501 

2 Địa chất học 8440201 Địa chất học 9440201 

3 
Khoáng vật học và địa    

hóa học 
8440205 

Khoáng vật học và địa 

hóa học 
9440205 

4 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ thuật dầu khí 9520604 

5 Kỹ thuật địa vật lý 8520502 Kỹ thuật địa vật lý 9520502 

6 Kỹ thuật cơ khí động lực 8520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116 

7 Kỹ thuật trắc TĐ - bản đồ 8520503 Kỹ thuật TĐ - bản đồ 9520503 

8 Khai thác mỏ 8520603 Khai thác mỏ 9520603 

9 Kỹ thuật điện 8520201 Kỹ thuật điện 9520201 

10 Kỹ thuật xây dựng CTN 8580204 Kỹ thuật xây dựng CTN 9580204 
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11 Quản lý kinh tế 8310110 Quản lý kinh tế 9310110 

12 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
8520216 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
9520216 

13 Kỹ thuật tuyển khoáng 8520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 9520607 

14 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ thuật hóa học 9520301 

15 
Bản đồ viễn thám và hệ 

thông tin địa lý 
8440214 

Bản đồ viễn thám và hệ 

thông tin địa lý 
9440214 

16 Kỹ thuật môi trường 8520320 Kỹ thuật môi trường 9520320 

17 Kỹ thuật cơ khí 8520103   

18 Địa tin học Thí điểm   

19 Quản lý đất đai 8850103   

20 Kỹ thuật xây dựng 8580201   
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PHỤ LỤC 5. CÁC CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN VỀ CÁC KHÓA HỌC 

KĐCLGD  CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN VIÊN PHÒNG BĐCLGD 

TT Họ và tên Chức vụ Chứng chỉ/Giấy CN Năm cấp 

1 Phạm Văn Tuấn Trưởng 

phòng 

Tự đánh giá trường đại học 02/12/2014 

Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh 

giá ngoài CTĐT theo chuẩn đánh 

giá chất lượng của AUN-QA (cập 

nhật năm 2016) 

20/4/2016 

Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh 

giá ngoài trường đại học theo tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

20/4/2016 

Đào tạo Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

30/11/2017 

Đánh giá ngoài CTĐT thạc sĩ theo 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

17/10/2020 

Managing Quality Asurance of 

Univesity Education in Autralia 

5/2021 

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh 

giá phục vụ kiểm định chất lượng 

CSGD đại học theo tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

07/10/2021 

Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

2 Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Phó 

trưởng 

phòng 

Nâng cao năng lực đảm bảo chất 

lượng 

28//6/2019 

Đào tạo Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

28/8/2019 

Đánh giá ngoài CTĐT thạc sĩ theo 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

17/10/2020 
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Managing Quality Asurance of 

Univesity Education in Autralia 

5/2021 

Kỹ năng Xây dựng CTĐT, xây 

dựng chuẩn đầu ra và đề cương học 

phần phù hợp với yêu cầu kiểm định 

chất lượng 

07/10/2021 

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh 

giá cấp CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA 

07/10/2021 

Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

3 Dương Mai Yến Chuyên 

viên 

Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

4 Ngô Thái Vinh Chuyên 

viên 

 

Nâng cao năng lực đảm bảo chất 

lượng 

28//6/2019 

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh 

giá phục vụ kiểm định chất lượng 

CSGD đại học theo tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

07/10/2021 

Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

5 Nguyễn Trung 

Thành 

GV kiêm 

nhiệm 

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh 

giá cấp CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA 

07/10/2021 
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Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

6 Tạ Thị Toán GV kiêm 

nhiệm 

Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

7 Lê Thị Ngọc Tú GV kiêm 

nhiệm 

Bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định 

chất lượng đại học do Cục Quản lý 

chất lượng phối hợp với Ban Quản 

lý Dự án nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 

2022 

22/02/2023 

8 Dư Thị Xuân Thảo Nguyên 

Phó 

trưởng 

phụ trách 

phòng 

(2017-

2019) 

Đào tạo Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

30/11/2017 

Nâng cao năng lực quản trị đại học 

đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

08/12/2018 

9 Lê Hồng Anh Nguyên 

Phó 

phòng 

(2017-

2020) 

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh 

giá phục vụ kiểm định chất lượng 

CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12/5/2017 

The AUN-QA Training Course for 

Accomplishing Programme 

Assessment (Tier1) 

09/3/2018 

10 Trần Văn Hiệp Chuyên 

viên 

(Đã 

chuyển) 

Nâng cao năng lực đảm bảo chất 

lượng 

28//6/2019 
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